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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: KHTN  - Lớp 8
Thời gian làm bài:  90  phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
- Nhận biết và phân loại được các chất hóa hoạc thường gặp.
- Áp dụng kiến thức giải bài tập hóa học liên quan.
- Nêu được công thức tính khối lượng riêng và vận dụng công thức tính khối lượng riêng để giải các bài tập có liên quan.
- Giải thích được các hiện tượng đơn giản dựa trên kiến thức về lực đẩy Acsimet.
- Nêu được điều kiện định tính để một vật nổi, lơ lửng, chìm trong chất lỏng.
- Nêu được khái niệm áp lực, áp suất và lấy được ví dụ về áp lực, áp suất. Các cách làm tăng, giảm áp suất.
- Vận dụng các công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng để giải các bài tập có liên quan. 
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chủ đề 2
[bookmark: _GoBack]Acid, Base, pH, Oxide,  Muối
	7
	
	1
	0
	
	1
	
	
	8
	1
	4

	2
	Chủ đề 3
Khối lượng riêng và áp suất
	7
	0,5
	1
	0,5
	0
	0,5
	0
	0,5
	8
	2
	6

	
Tổng
	Số câu
	14,5
	2,5
	1,5
	0.5
	
19
	
10

	
	Số điểm
	4
	3
	2,5
	0,5
	
	

	
	% Số điểm
	40%
	30%
	25%
	5%
	        100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	Chủ đề 2
	- Acid
- Base
- pH
- Oxide
- Muối
	* Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm, tính chất của acid và base.
	7
	
	
	
	9

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Viết được công thức hóa học của acid, base, muối, oxide
	
	1
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Viết được phương trình hóa học 
- Tính được thể thích và khối lượng các chất.
	
	
	1
	
	

	2
	Chủ đề 3

	- Khối lượng riêng 
- Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó. Lực đẩy Acsimet 
- Áp suất. Áp suất chất lỏng và chất khí.
	* Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm, công thức về lực đẩy Acsimet, công thức tính khối lượng riêng, áp suất, áp suất chất lỏng.
	7,5
	
	
	
	











10

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Giải thích được các hiện tượng đơn giản dựa trên kiến thức về lực đẩy Acsimet.
- Nêu được điều kiện định tính để một vật nổi, lơ lửng, chìm trong chất lỏng.
	
	0,5
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng các công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng để giải các bài tập có liên quan. 
	
	
	1,5
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng các công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng để giải các bài tập có liên quan. 
	
	
	
	0,5
	

	Tổng
	14,5
	2,5
	1,5
	0,5
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A - TRẮC NGHIỆM (4đ): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Tên gọi của chất có công thức hóa học H2SO4 là:
A. Sulfuric acid.                            B. Sunfurơ acid.         
C. Axit sunfuric.                            D.  Lưu huỳnh acid.
Câu 2: Chất nào sau đây là acid?
A. H2SO4.             B. NaCl.                 C. Ba(OH)2.                       D. MgSO4.
Câu 3: Công thức hóa học của Iron(III) hyđroxide là:
A. Fe(OH)2.              B. Fe2O3.              C. Fe(OH)3.                     D. FeO.
Câu 4: Công thức hóa học của oxide là:
A. MgO, CuO, Fe2O3, CaSO4.                B. Mg2O, Cu(OH)2, FeO, CaO.
C. MgCl2, Cu2O, Fe2O3, CaO.                 D. MgO, CuO, FeO, CaO.
Câu 5: Dung dịch Acid làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Xanh              B. Đỏ                   C. Tím                      D. Vàng
Câu 6: Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị (II) thì cần dùng hết 200ml dung dịch acid HCl 3M. Kim loại M là:
A. Zn                   B. Mg                       C. Fe                           D. Mn
Câu 7: Để điều chế muối Sodium clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây?
A. Na2SO4; KCl                                 B. NaCl; AgNO3
C. H2SO4; BaCl2                                                 D. AgNO3; HCl
Câu 8: Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong :
A. Không khí khô, đậy kín
B. Nước có hoàn tan khí oxi
C. Dung dịch muối ăn
D. Dung dịch đồng (II) sunfat
Câu 9: Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào các yếu tố:
A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật
C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: Để xác định được khối lượng riêng bằng thực nghiệm, cần xác định được ... và ... tương ứng với ... ấy.
A. Khối lượng, thể tích, thể tích
B. Khối lượng, thể tích, khối lượng
C. Trọng lượng riêng, thể tích, khối lượng
D. Thể tích, khối lượng, khối lượng
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Khối lượng riêng của nhiều chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
C. Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị diện tích chất đó.
D. Khối lượng riêng của nhiều chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị diện tích chất đó.
Câu 12: Công thức tính áp suất chất lỏng là:
	A. p = d/h      
	B. p = d.h     

	C. p = d.V      
	D. p = h/d


Câu 13: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng:
A. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc khối lượng lớp chất lỏng phía trên.
B. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
C. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc thể tích lớp chất lỏng phía trên.
D. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc độ cao lớp chất lỏng phía trên.
Câu 14: Dựa vào đại lượng nào người ta nói sắt nặng hơn nhôm?
	A. Thể tích
	B. Khối lượng

	C. Khối lượng riêng
	D. Không phụ thuộc vào đại lượng


Câu 15: Một bình hình trụ cao 1m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:
	A. 10000Pa
	B. 400Pa

	C. 250Pa
	D. 25000Pa


Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình.
B. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình và thành bình.
C. Chất lỏng gây áp suất lên cả đáy bình, thành bình và các vật ở trong chất lỏng.
D. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên các vật nhúng trong nó.
B - TỰ LUẬN(6đ):
Câu 1 (2đ): Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư.
a) Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đkc? 
b) Tính khối lượng muối tạo ra?
Câu 2 (3đ): a) Phát biểu định luật Acsimet. 
b) Một vật nhúng vào chất lỏng, khi nào vật nổi, lơ lửng và chìm trong chất lỏng?
Câu 3 (1đ): Một người khi đứng hai chân , tác dụng lên mặt sàn một áp suất là 
15 000 N/m2 . Diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với mặt sàn là 185 cm2.
a) Tính khối lượng của người đó
b) Nếu người đó cầm thêm một quả tạ có khối lượng 1kg và chỉ đứng bằng một chân. Hãy tính áp suất người đó gây ra lên mặt sàn?
VII: Hướng dẫn chấm
A- TRẮC NGHIỆM (4đ): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	1A
	2A
	3C
	4D
	5B
	6B
	7B
	8A

	9C
	10B
	11A
	12B
	13D
	14C
	15A
	16C



B - TỰ LUẬN (6đ):
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	PTHH:  Mg + H2SO4   MgSO4   +   H2      (1)
            Số mol Mg là: n  = 2,4 : 24 = 0,1 (mol)
a) Theo (1) nH2 = nMg = 0,1(mol)
         VH2 = 0,1 . 24,79 = 2,479 (lit)
b) Theo (1) nMgSO4 = nMg = 0,1(mol)
   m = 0,1 . 120 = 12 (g)
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2
	- Lực mà chất lỏng tác dụng lên vật nhúng trong nó có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên trên thì được gọi là lực đẩy Acsimet.
- Lực đẩy Acsimet mà chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong nó có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ:
FA = d.V
Trong đó: FA là lực đẩy Acsimet (N)
                d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
                V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
 Điều kiện định tính để một vật nổi, lơ lửng hay chìm trong chất lỏng là:
+ Vật nổi lên khi khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng (hay FA > P)
+ Vật lơ lửng khi khối lượng riêng của vật bằng khối lượng riêng của chất lỏng (hay FA = P)
+ Vật chìm xuống khi khối lượng riêng của vật lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng (hay FA < P)
	0,5


1


0,5

0,5

0,5

	Câu 3
	Tóm tắt: p = 15 000 N/m²; S = 180 cm² = 0,018m2
a) ADCT: p= F/S trong đó F là lực người tác dụng lên mặt sàn tức F = P (trọng lượng của người)
⇒ P = F = p.S = 15 000. 0,018 = 270 N
khối lượng của người đó: m = P/10 = 270/10 = 27 kg
b) Trọng lượng của quả tạ là: P’= m’.10 = 1.10 = 10 (N)
Trọng lượng của người và quả tạ là P’’= P + P’ = 270+10=280 (N)
- Áp suất khi người đó cầm quả tạ và đứng bằng một chân là:
p' = F’/S’ = P’’/S’= 280/0,009 = 31 111,11 (N/m2)
	
0,25

0,25

0,25


0,25
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